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MỞ ĐẦU 


éé 


Tôi xin trích dẫn lời của viện sĩ P.I. Van Đen: “Nếu không hiểu được quá 
khứ, chúng ta sẽ không hiểu được hiện tại; và chỉ khi hiểu tường tận quá khứ và 
hiện tại, Chúng fq MỚI CÓ thể dự đoán được tương lai ”, chính vì vậy việc nghiÊn cứu 
quá trình hình thành và phát triển của lịch sử hóa học là điều không thể thiếu đổi 
với một giáo viên chuyển dạy hóa học, và phải biết lựa chọn kiến thức lịch sử hóa 
học nào phù hợp cho bài giảng hóa học. Vì vậy mà tôi chọn nghiên cứu đề tài “sử 
dụng kiến thức tư liệu lịch sử hóa học vào chương trình hóa học I1 ở trường phổ 
thông” nhằm mục bổ sung cho bản thân mình phần kiến thức lịch sử hóa học còn 
hạn hẹp, đồng thời xây dựng cho cả nhân và các bạn đồng nghiệp một hệ thông các 
cấu chuyện lịch sử hóa học thủ vị nhằm phục vụ quả trình dạy họa hóa học ÌÌ, để 
có các giờ dạy gây được nhiễu hứng thú cho học sinh, để học sinh yêu thích môn 


hóa học hơn nữa. 
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Chương 1 
TÔNG QUAN VẺ LỊCH SỬ HÓA HỌC 
1.1. Ý nghĩa và vai trò của việc đưa kiến thức lịch sử hóa học vào trong 
dạy học 

Kiến thức lịch sử hóa học là những tư liệu hóa học được hình thành trong 
quá lịch sử lâu dài, việc nghiên cứu lịch sử hóa học có tác dụng rât nhiêu đối với cả 
giáo viên lẫn học sinh. 

1.1.1. Đôi với giáo viên 

Giúp người giáo viên có cái nhìn sâu săc hơn về những chặng đường hình 
thành và phát triển của khoa học hóa học, đông thời bô sung hệ thông hóa kiên thức 
hóa học một cách hoàn chỉnh hơn. Người giáo viên với trình độ chuyên môn sâu 
rộng sẽ tạo được niềm tin nơi học sinh, tự tin hơn khi đứng trên bục giảng. 

Dựa vào kiến thức LSHH mà giáo viên giáo dục quan điểm vô thân, hình 
thành có hiệu quả thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh. 

Giúp người giáo viên dễ dàng xây dựng thành những tình huông có vấn đề 
trong dạy học giải quyết các vẫn đề phát sinh tạo sự tin tưởng và huy động sự chú ý 
của học sinh vào bài học. Việc đưa kiến thức LSHH vào trong giờ dạy cũng là một 
trong các biện pháp gây hứng thú cho học sinh, giúp cho giáo viên dễ truyện thụ 
kiên thức mới hơn, khi đó tính logIc sẽ cao hơn, HS năm chắc được bài hơn. 

Găn các kiến thức LSHH trong dạy học băng cách sử dụng phương pháp lịch 
sử-là một phương pháp dạy học rất hiệu quả giúp học sinh dễ dàng nhận thức được 
những tư tưởng và lí thuyết 

Các kiến thức LSHH giúp người giáo viên đã thực hiện được nguyên tắc đảm 
bảo tính lịch sử trong dạy học. 

1.1..2. Đôi với học sinh 
Việc đưa kiên thức lịch sử hóa học vào trong giảng dạy là một trong những 


phương pháp giúp việc học của HS có hiệu quả hơn. Nhờ phương pháp này HS đã 
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nhận thức được những tư tưởng lí thuyết mới hình thành và phát triển như thế nào, 
cũng như những phát minh và sáng chế kĩ thuật đã nảy sinh và hình thành như thế 
nào trong hoàn cảnh xã hội và KH của một gia1 đoạn lịch sử nhất định. 

Lịch sử Hóa học cho những băng chứng chứng minh răng kết quả của quá 
trình phát triển của mình luôn luôn tuân theo các quy luật chung của chủ nghĩa duy 
vật biện chứng và duy vật lịch sử, góp phân khắng định các kết luận của chủ nghĩa 
Mac-Lennn. 

Kiến thức LSHH còn là một minh chứng sinh động nhất cho học sinh về khả 
năng tự học, tự nghiên cứu, tìm hiểu của các nhà bác học, đó cũng là tâm ương đề 
học sinh học tập. 

Ngoài ra chính biết về LSHH giúp học sinh nhận thấy răng: không phải tất 
cả những øì mà người đi trước để lại đều đúng, ta có quyên hoài nghi hay phê phán 
nêu chúng ta có đủ kiến thức và lí luận đúng đề lật đồ các tư tưởng sai lệch, lỗi thời. 

Tóm lại, các kiến thức LSHH là một bộ phận cân thiết của nội dung dạy học, 
ø1úp người ŒV giới thiệu những quy luật của nhận thức lịch sử, những con đường 
tối ưu của sự hình thành kiên thức, trang bị cho HS những phương pháp hoạt động 
sảng tạo của các nhà bác học, xác nhận và minh họa các lí thuyết và định luật HH, 
xây dựng các tình huông có vân đê, tích cực hóa hoạt động của HS, giáo dục tư 
tưởng và đạo đức cho HS. 

1.2 Một số phương pháp đưa kiến thức LSHH vào giảng dạy 
1.2.1. Phương pháp kế chuyện [3] 

Kê chuyện là cách dùng lời nói trình bày một cách sinh động, có hình ảnh và 
truyền cảm đến người nghe về một nhân vật lịch sử, một sự kiện lịch sử, một phát 
minh khoa học, một vùng đất xa lạ ...để hình thành một biều tượng, một khải niệm 
cho HS. 

Kê chuyện chính là phương pháp giáo viên dùng lời của mình thuật lại một 
câu chuyện có ý nghĩa giáo dục. 

Các dạng chuyện kế về lịch sử hoá học [5, tr IIIỊ 


vx Chuyện kế về các nhà bác học. 
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*x Chuyện kế về lịch sử các phát minh sáng chế, lịch sử tìm ra các nguyên tô, 
các đơn chất và hợp chất hóa học. 

*x Ứng dụng của hoá học trong đời sông hàng ngày. 

*x Chuyện có thực trong đời sống xã hội (quá khứ và hiện tại) có nội dung hóa 
học. 
Những yêu câu khi sử dụng phương pháp kề chuyện:[5, tr 112] 

vx Tính khoa học 

v Tính nghệ thuật 

vx Tính sư phạm 

vx Tính giáo dục 

vx Thời gian hợp lí 
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Một sô hình thức nghiên cứu khi sử dụng kiến thức LSHH trong dạy học 

o_ Cho học sinh tìm hiểu về lịch sử phát minh của một nguyên tô 

o Kế chuyện về một nhà bác học có liên quan đến nội dung bài học. 

o_ Yêu câu học sinh tìm hiểu sự phát triển của học thuyết khoa học 
1.2.3. Dùng tranh ảnh, hình vẽ [Š] 

Tranh ảnh chân dung của các nhà hóa học dùng để minh họa cho lời kế 
chuyện của giáo viên. 
Tranh ảnh của các nguyên tô hóa học đề minh họa cho lời kề về lịch sử tìm ra 

nguyên tô. 


Một sô hình vẽ mô tả lại những nghiên cứu của các nhà bác học. 
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Chương 2 
CÁC TƯ LIỆU LỊCH SỬ HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG DẠY 
HỌC HÓA HỌC 11 
2.1. Chương sự điện li- XVANTE ARENIUYT-Người đưa ra thuyết điện 


li đầu tiên 


Năm 1887, sau nhiều năm nghiên cứu đã đưa ra 
| thuyết điện li như sau: “Ngay khi hòa tan trong nước, 
các phân tử chất điện li đã phân li thành các ion mang 
điện (anion tích điện âm, cation tích điện dương) tông sô 
điện tích dương băng tổng sô điện tích âm nên toàn bộ 
dung dịch trung hoà về điện”. Tuy nhiên, thuyết điện li 
của Areniuyt không chú ý đến tương tác giữa chất tan và 
dung môi, coI phân tử phân lï thành 1on tự đo. 


Năm 1891, nhà hóa học Nga LA.Cablucôp 





Xvante Areniuyt (Kablucov) bố sung vào thuyết điện l¡ băng cách nêu ra 
Nho th hỦ sự hidrat hóa trong nước là nguyên nhân chủ yêu của sự 
điện ÌI. 

Xvanfe Areniuyt (1859—1927), nhà hóa học Thụy Điển, tác ø1ả của thuyết về 
sự điện ÌI và thuyết năng lượng hoạt động hay thuyết va chạm hoạt động. Khả năng, 
sự hiểu biết và ham thích của ông thể hiện ngay ở những nghiên cứu của ông tiễn 
hành trong phòng thí nghiệm của giáo sư Talen. Khi ông đưa ra thuyết điện li người 
ta công nhận công trình của ông một cách lạnh lùng. Các giáo sư già cho răng trong 
đó là một mớ những suy nghĩ vô lí. Bởi vậy, họ không ủng hộ ArenIuyt vào chức vị 
phó giáo sư trường đại học tông hợp thành phô Upxan. Thê nhưng các công trình 
nghiên cứu của ông lại thu hút sự chú ý của những nhà khoa học lớn như: Claus1us, 
Mâyec, Oxtwan. Đặc biệt, Oxtwan lại có đánh giá tốt về những quan điểm khoa học 
của Areniuyt mà thời gian đó người ta cho là không bình thường. Ông đã đến Thụy 


Điên tìm gặp và mời Areniuyt đên cùng ông làm việc. Tại đây ông tiên hành những 
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nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực động hóa học, 
nghiên cứu tính dẫn điện và độ nhớt của dung dịch. Năm 
1887, ông trình bày những cơ sở của thuyết điện li của 
mình trên một tờ tạp chí của Đức. Nhờ đó mà thế giới 
biết đến tên ông. Cống hiến to lớn cho khoa học của 
Areniuyt là kết quả nghiên cứu về sự phụ thuộc của tốc 
độ các quá trình háo học vào nhiệt độ. Ngoài các vấn đề 


vê hóa học, Areniuyt còn quan tâm đên nhiêu vân đề 





khác như:“sự tạo thành thế ØIỚI”, "SỰ sông trong vũ trụ”, 
“sô phận các vì sao”... Areniuyt được tặng giải thưởng Noben về hóa học năm 
1902. Ông từng là viện trưởng đâu tiên của viện nghiên cứu hóa lí mang tên Noben 
ở Xtockhôm và là thành viên trong uỷ ban xét tặng giải thưởng Noben, ông đã lãnh 


đạo viện này tới khi ông mất vào năm 1927. 


Gợi ý tư liệu này bạn có thể dùng: 
I- Hoạt động nhóm của HS, đề tài tìm hiệu về Xvante ArrhenIuyt 
2- Mở đâu cho bài “Sự điện ly”, băng phương pháp kế chuyện, kết hợp với hình ảnh 


nhà bác học Xvante Arrheniuyt 


2.2. Chương nito -photpho 
2.2.1. Lịch sửtìm ra các nguyên tô nito 

Năm 1756, Lômônôxôp đã tiễn hành thí nghiệm nung 
thật nóng các kim loại trong các bình thủy tinh để nghiên cứu 
xem chúng có tăng trọng lượng hay không, từ những thí 
nghiệm đó ông đi gân tới việc tìm ra nitơ nhưng vì những thí 
nghiệm đó được tiễn hành trong một nước Nga nông nô lạc 


hậu nên những kêt quả nghiên cứu của ông không được chú 





ý đến. 


Daniel Rutherford, 
Năm 1772 Danlen Rơzơfo (Danlel Rutherford, (1749-1819) 
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1749-1811, nhà y học người Anh) đã trình bày trong luận án “về không khí cô định 
hay ngạt thở” cách lấy một chất khí ra từ không khí nếu đốt nóng kim loại, photpho, 
lưu huỳnh. Ông cũng biết được tính chất của khí này là làm lửa tắt và sinh vật chết. 

Gân như đồng thời với Rơzơfo, nhà hóa học Thụy Điển C.Sile cũng tiễn 
hành một loạt thí nghiệm và rút ra kết luận: không khí tạo 
bởi 2 chất khác nhau, một chât ông gọi là“không khí 
cháy”(oxi), chất kia ông gọi là”không khí xâu”. 

J.Prixtơli (Joseph Priestly, I753-1504, người Anh) 
làm thí nghiệm cho axit nitric tác dụng lên sắt và được 
“không khí diêm tiêu”(oxit nitơ), chất này kết hợp với oxi 
của không khí và tạo thành một chất khí màu nâu (2NO + O; 


S NO). Khi cho kiêm hấp thu các chất này, ông nhận thây 





thể tích của không khí giảm 1/5 và phần còn lại là một thứ 


doseph Priestly - 
(1753-1804) khí nhẹ hơn không khí, không duy trì cả sự cháy lân sự 


sông. 
H.Cavenởisơ cũng tiễn hành thí nghiệm và rút ra các kết luận tương tự. Ông gọi 
chất khí mà ông tách được là “không khí ngạt thở”. 

Cả Sile, Prixtơli, lẫn Cavendisơ đều không công bố đúng lúc những phát 
minh của họ nên ngày nay vinh dự khám phá ra mtơ 
thuộc về Rozơfo. 

Năm 1777, Lavoadiê đặt tên cho nitơ là azot theo 
tiếng Hi Lạp “azot” có nghĩa là “không duy trì sự sông”. 
Ông giữ vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu những 
tính chất của nitơ. 

Năm 1789, người ta đặt thêm tên La Tĩnh 


“NItrogemium” (do chữ nitrum là diêm tiêu) cho nitơ khi 





Cavenởisơ xác định được răng azot có trong thành phân 


H.Cavenđisơ 


của diêm tiêu. 
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Hình 10 _ Fritz Haber (1868-1834) 
và sơ đồ sản xuât amoniac (NHa) với 
xúc tác là sắt (Fe) 


Fritz Haber(1868-1934) 
Năm 1905, Bêckclandile và 
Ayde đã tìm ra phương pháp điều chế axit nitric từ nitơ và oxi không khí. Năm 
1906, tìm được phương pháp điều chế axit nitric băng cách oxi hóa amoniac. 

Năm 1908, nhà hóa học người Đức Fritz Haber (IS685-1934) tìm ra phương 
pháp tông hợp amoniac từ nitơ và hidro với chất xúc tác là sắt (Fe). Sản phẩm là 
amoniac, nguyên liệu quan trọng đề sản xuất hàng loạt các hóa chất, kế cả phân bón, 


thuôc nhuộm và chât nô. 


2.2.2. Câu chuyện về việc công bỗ khí N;O 

Năm 1790 Davy làm thí nghiệm với khí N2O, khi hít 
khí này ông cảm thấy cái răng đau của mình không còn cảm 
giác, càng hít càng hưng phân rồi bật lên cười ha hả. Một số 
người tỏ ra hoài nghi kết quả nàyDavy quyết định công bố 
kết quả này trong một cuộc dạ hội gân đó, mà thành viên 
tham g1a toàn các bậc quý tộc. Khi Davy mang một cái bình 
lớn đến dạ hội thì các quý tộc trong những trang phục lộng 


lẫy đặt tiên nhất đã đợi sẵn. 





Humphry Davy Ông mở nắp bình và một cảnh tưởng vô cùng kì lạ đã xảy 
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ra... các quý bà cười như nắc nẻ, cười đên chảy nước mắt... một sô quý tộc lại nhảy 


đại lên bàn ghê.... 





và không ít vị đã xô vào nhau „. #f#= z4 << 
âu đả...và Davy đứng trước 
cảnh đó cũng tươi cười tuyên 
bồ loại khí mà ông đựng trong 
bình: N:aO — diniIto oxIt, và 


khí này được gọi là khí cười. 





Gợi ý tư liệu này bạn có thể dùng: 

I- Minh họa tính chất của N2O trong bài “Muôi Amoni7 

2- Ciáo dục cho HS thầy được việc rèn luyện khả năng “tự học” là một điều quan 
trọng, giúp hình thành nhân cách ở HS, thông qua tâm gương tự học của Humphry 
Davy 


2.2.3. Lịch sử tìm ra các nguyên tô photpho 


Năm 1669, photpho được tìm ra bởi một nhà buôn 
người Đức Hennig Brand khi ông tìm kiếm “viên đá triết 
học” không hiểu sao ông nảy ra ý tưởng là chưng cất 


nước tiêu. Chất rắn màu trăng ông thu được phát ra ánh 





= ˆ sáng trong bóng tôi. Tên phospho lấy từ tiếng Hi Lạp là 


s22” 


Photpho trắng và phot m _ “phosphoros” có nghĩa là vật mang ánh sáng. 


Năm 1680, Bôi công bố phương pháp điều chế 
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photpho trăng. 

Năm 1771, Sile đã chứng minh được răng phân tử chủ yếu của xương là 
photphat canxi và tìm được phương pháp điều chế photpho từ tro còn lại sau khi đốt 
xương. Cũng trong năm này, là người đầu tiên nhận thấy photpho là một nguyên tô 
hóa học mới. 

Năm 1830, photpho trăng lần đâu tiên được dùng làm que diêm. 

Khoảng năm 1840, Lôudơ (người Anh) điêu chế được supper photphat bằng 
cách cho axit sunfuric tác dụng xương. Đó là một loại phân lân mà thực vật dễ đồng 
hóa. 

Năm 1847, khi đốt photpho 
trăng ở chỗ không có không khí, nhiệt 
độ 2509 — 300°C, Sơrette đã thu được 
dạng thù hình của photpho là photpho 
đỏ. 

Năm 1855, photpho đỏ được 

sản xuất theo qui mô kỹ nghệ và đưa 
đi triển lãm ở Parl. 


Nữa đầu thể kỉ 19, 





Menđêlêep là người đầu tiên đã làm 


Hennig Brand và viên đá triết học 


những thí nghiệm dùng các loại phân 
lần. 

Năm 1926, dưới sự hướng dẫn của Fécxman và 
Labanxép, người ta đã khám phá ra các quặng apatIc- 
nêphêlin lớn nhất trên thê giới ở bán đảo Kôia. 

Năm 1934, Boríteiơmen đã thu được một dạng thủ 
hình thứ ba của photpho, đó là photpho đen. 

Năm 1936, người ta tìm thấy những mỏ photphorit rất 


| 


lớn ở miên Nam Kazăcxtan. 
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Gợi ý tư liệu này bạn có thê dùng: 

I- bạn có thể dùng câu chuyện nhà buôn Hennig Brand tìm ra “viên đá triết học” để 
dẫn vào bài “Photpho” và nêu vân đê: chất phát ra ánh sáng màu xanh đó là gì?... 

2- câu chuyện trên cũng có thê được sử dụng trong phân điều chê photpho từ quặng 


photphorit (Caa(POa)s), bởi trong nước tiểu cũng có một hàm lượng nhỏ Caa(POa); 


2.2.4. Lịch sử diêm quẹt 

Năm 1627, John Walker-một dược sĩ người Anh đã 
làm ra những diêm quẹt đầu tiên. Ông làm đâu diêm băng 
cách trộn lưu huỳnh với một hóa chất để giải phóng oxy 
khi được làm nóng. Những que diêm sẽ cháy sảng khi kéo 
chúng ngang qua một giây nhám gấp đôi. Gọi là diêm ma 
sát. Sau đó người ta nhận thây phospho dễ bén lửa hơn lưu 
huỳnh nhiều. Nhưng khi làm diêm quẹt băng phosphor 


trăng đã làm cho nhiêu công nhân bị nhiễm bệnh. Người ta 





thay phospho trắng thành phospho đỏ và diêm quẹt an toàn 
dùng phospho đỏ lân đầu tiên được điều chế ở Thụy Điền John Walker 

vào năm 1844. các em biết không để tạo ra một que diêm 

nhỏ nhắn, trong nhà máy phải qua 27 công đoạn mới ra được que diêm như chúng 
ta vẫn dùng. Ngày nay, chủng loại diêm càng ngày càng nhiêu, hâu như là diêm quẹt 
không thâm nước. Kỹ sư người Bi Ferdinand Nihand đã phát minh loại diêm có thể 
quẹt dùng 600 lân. Bên ngoài, loại diêm này giống hệt diêm bình thường, chỉ có lớp 
thuốc ngoài là một hợp chất hóa học đặc biệt. Thế nhưng công thức đề chế tạo loại 


diêm quẹt đó người ta vẫn còn giữ bí mật. 
Gợi ý tư liệu này bạn có thê dùng 


Sử dụng trong bài “photpho” ở phân ứng dung, bên cạnh đó cũng có thể nhân mạnh 


tính độc của P trăng — trong phân tính chất vật lí 
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2.3. Chương cacbon -— silic 
2.3.1. Carbon 





Hình ảnh carbon đơn chất 


2.3.1.1. Giới thiệu tổng quát về earbon 

Carbon (Tên Latinh carboneum do chữ carbo là than) , là nguyên tô thứ 6 
trong bảng tuân hoàn Menđeleep. 

Hàm lượng của carbon trong vỏ Trái Đất là 2,3.107% về khôi lượng. Carbon 
là nguyên tố hoàn toàn đặc biệt, từ hóa học của carbon mọc lên một cây to lớn hóa 
học hữu cơ với những tổng hợp phức tạp nhất vàphạm vi mênh mông của các hợp 
chất được nghiên cứu. Mọi sinh vật hợp thành sinh quyên đều do các hợp chất của 
carbon tạo nên. Carbon là một hợp phân chủ yêu của thê giới động thực vật. Những 
thân cây chết từ lâu, cách đây hàng triệu năm đã biến thành chất đốt chứa carbon 
như than đá , than bùn, dâu mỏ, khí ..... 

Carbon là một trong những nguyên tô quan trọng 
nhất đôi với đời .Trong cuôn “ Nguyên lí hóa học” của 
Menđêlêep đã viết : “ Trong tự nhiên carbon vừa ở trạng 
thái tự do, vừa ở trạng thái hợp chất dưới nhiều dạng và 
loại rất khác nhau. Trong mọi hợp chật có carbon đều 


thây thể hiện khả năng của nguyên tử carbon có thể kết 





hợp với nhau và tạo thành các phân tử phức tạp”... 
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2.3.1.2. Lịch sử tìm ra nguyên tô carbon 

Chúng ta cũng không thể xác định chính xác răng ai là người đầu tiên đưa ra 
từ “than” và từ đó ra đời khi nào, người ta không biết tên người tìm ra nguyên tô 
carbon, và cũng không rõ dạng carbon tinh khiết nào được tìm ra ra trước, graphit 
hay kim cương. Ngay Têôphrat (năm 315 TCN ) cũng đã mô tả việc khai thác than 
øố. Đến gân 2000 năm sau người ta tìm thấy những cốc gỗ bị cháy thành than căm ở 
đây sông Temza từ thời Xêza. 

Tên Latinh carboneum do chữ carbo là than, chữ này bắt nguôn từ chữ Phạn 
cra là cháy, bắt lửa. 
2.3.1.3. Các dạng thù hình của carbon và ứng dụng 


a. Than chì 





Hình 6 : Câu trúc lớp của than chì Hình 7 : hình ảnh than chì 

Than chì là tinh thể màu xám đen, có ánh kim, dẫn điện tôt nhưng kém kim 
loại. Tinh thể than chì là dạng polime có cấu trúc phẳng (câu trúc lớp). Trong mỗi 
lớp, mỗi nguyên tử carbon liên kết theo kiểu cộng hóa trị với 3 nguyên tử cacbon 
lân cận ở đỉnh hình tam giác đêu. Các lớp liên kết với nhau bằng lực vandervan rất 
yếu, nên các lớp dễ tách khỏi nhau. Vì vậy khi vạch than chì lên giây, nó để lại vạch 
đen gôm nhiêu lớp tinh thê than chì. 

Ở thế kỉ XVII người ta tìm thấy các mỏ chì ở Đức, Ý, Môravi và các nước 
Châu Âu khác. Những mỏ chì ở Kembeclen dân dân được khai thác hết, và đến thê 
kỉ XVII trung tâm sản xuất bút chì chuyển sang Đức. Công nghiệp bút chì phát 
triển cao nhật vào thời kì sau 1795, khi người ta áp dụng phát minh mới nhất của 
người Pháp: rộn bột than chì với đất sét nhào nước. Do dùng than chì đề viết nên 


người ta gọi nó là graphit, do chữ grapho theo tiếng Hi Lạp là viết. 
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Ngày nay, một lượng lớn than chì được điều chế nhân tạo băng cách nung 
nóng hỗn hợp than cốc và silic đioxit trong lò điện, than chì điêu chế thao cách này 
nguyên chất và dùng đề làm các điện cực. 

b. Kim cương 

Kim cương là chất tinh thể không màu , trong 
suốt , không dẫn điện, dẫn nhiệt kém, có khối lượng 
riêng là 3,51 øam/cm”. Tinh thể kim cương là một 
polime vô cơ có cấu trúc không gian, thuộc dạng tỉnh 
thể nguyên tử điển hình, trong đó mỗi nguyên tử carbon 


liên kêt với bôn nguyên tử carbon lân cận năm trên đỉnh 





Cấu trúc của mạng tỉnh thể phân tử 
của hình tứ diện đều, mỗi nguyên tử carbon ở đỉnh lại liên 
kết với 4 nguyên tử carbon lân cận. Do có cấu trúc này 
mà tinh thể kim cương rất cứng. 

Khi đốt kim cương và than gỗ, Lavoaliê nhận thây 
răng cả hai chật đều cho cùng một chất là khí COz. Phát 
xuất từ đó, Lavôliê đã đi đến kết 


luận răng kim cương và than chì ”⁄ Pfvoaliê 





đêu có cùng “ cơ sở ” và ông gọi 
đó là carbon. 

Năm I797, Tennan đã quan sát sự chảy của kim 
cương nung đỏ trong điêm tiêu 


nóng chảy và nhận thấy răng 





3 lượng khí cacbomc được tạo 
thành cũng băng lượng đó sinh ra khi đốt cháy cũng một 
lượng đó than chỉ. 

Năm 1814, Dêvy và Faraday đã đốt cháy kim 
cương trong oxi nguyên chất băng gương chiếu mà các 


viện sĩ miên Florenxơ đã dùng năm 1694. Kim cương 
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cháy với ngọn lửa chói sảng ngay cả khi ở xa tiêu điểm. Sản phẩm duy nhất của sự 
cháy là khí COa. Thí nghiệm này một lần nữa đã chứng mình rằng kim cương chỉ là 
dạng thù hình của carbon tuy răng bê ngoài nó không giống than chì và than cốc. 
Gợi ý tư liệu này bạn có thê dùng 

Sử dụng trong bài “Cacbon” ở phân tính chất vật lí, nhắm giải thích cho học 
sinh hiểu rõ hơn vì sao các nhà khoa học đã xác định được kim cương là thủ hình 
của cacbon. 


c. Carbon vô định hình 





Cầu trúc vô trật tự của carbon vô định hình 


Than điêu chế nhân tạo như than cốc, than øố, than xương, than muội được 
gọi chung là carbon “vô định hình”. Carbon vô định hình gôm những tinh thê rât 
nhỏ, có cầu trúc vô trật tự, màu đen, xốp. 

Carbon “vô định hình” rất xốp, nó có khả năng hấp phụ các chất khí, chất 
tan trong dung dịch, để hình thành các liên kết yêu với chúng. Bộ lọc băng than gỗ 
được dùng để tinh chê các chất khí và làm mất màu dung dịch chất lỏng. Ví dụ nó 
được dùng trong mặt nạ phòng độc, bộ lọc nước, ngoài ra còn được dùng trong công 
nghiệp tinh luyện đường để khử màu nâu trong dung dịch đường, sao cho nó kết 
tinh và cho ra đường trăng tinh khiết. 

Than hoạt tính được dùng rộng rãi trong nên kĩ nghệ hiện đại. Năm T915, 
viện sĩ Zêlixki đã đề nghị dùng than hoạt tính trong mặt nạ phòng độc, nhờ thế mà 
đã cứu được hàng ngàn binh lính Nga thoát khỏi sự tân công băng chất độc của 


quân đội Đức. 
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d. Carbin 
Carbin là polime dạng mạch thắng của carbon tôn tại ở hai dạng khác nhau 


về kiêu liên kêt hóa học và các xen kẽ của liên kêt đó. 


—>ề- `" ——-." \ Cấu trúc carbin 


Cho đến nay, polime mạch thắng của carbon, còn có ứng dụng hạn chế trong thực 
tế. Trong phân tử carbon nối với nhau thành mạch qua những liên kết ba và liên kết 
đơn xen kẽ với nhau. 

Carbin lần đầu tiên được các nhà hóa học Liên Xô V.V. Kocsak, 
A.M.XlatCop, ... điều chê vào đầu năm thứ 60 tại viện hợp chất cơ kim thuộc hàn 
lâm khoa học Liên Xô. Carbin có tính bán dẫn, độ dẫn điện của nó tăng lên mạnh 
dưới tác dụng của ánh sáng, và carbin được ứng dụng trong tế bào quang điện. 


e. Buckminsterfullerence — gọi tắt là FLUREREN 





Cấu trúc phân tử của Buckminterfullerence 


Buckmnnterfullerence được phát hiện vào năm 1990. Các phân tử của nó có 
hình quả câu, mỗi quả câu gồm 60 nguyên tử carbon. 

Buckmnnterfullerence là một dạng thù hình của carbon được điều chế băng 
cách nung nóng øraphit với hô quang điện hoặc chùm tia laser. Hợp chất này cũng 
xuất hiện trong bô hóng, gồm 60 nguyên tử được xếp theo hình quả bóng, các 
nguyên tử carbon tạo thành 12 ngũ giác và 20 hình lục giác trên bê mặt quả câu. 


Hợp chất này được đặt theo tên của kiến trúc sư người Mỹ Richard 
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Buckminter Fuller (1895 — 1983), do các phân tử của nó giống các công trình có 
hình mái vòm mà ông đã thiết kê. 
Gợi ý tư liệu này bạn có thê dùng 

Sử dụng trong bài “Cacbon” ở phân tính chất vật lí, để làm phong phú thêm 


kiên thức thực tiễn cho học sinh. 


2.3.2. Silic 





Mầu silic 


2.3.2.1. Giới thiệu chung 


Tên gọi silic (tên Latinh silicium, silex có nghĩa là đá 
lửa) 
Về mức độ phố biến trong thiên nhiên, thì Silic xếp 


thứ 2 sau oxi, nó chiếm khoãng 27,6 % trong lượng vỏ trái 





đất (A.P. Vinôgơrapđôp). 

Những hợp chất quan trong của silic : thạch anh, đá silic, các aluminosilicat. 
S1lic không tôn tại ở dạngtự do. Nó thường xuất hiện trong các ôxít và silicat. Cát, 
amêtít, mã não (agate), thạch anh, đá tinh thể, đá lửa, jatpe, và opan là những dạng 
tự nhiên của sIlic dưới dạng ôxít. Granit, amiăng, fenspat, đât sét, hoócblen, mica là 
những dạng khoáng chất silicat.) . 

Vai trò hàng đâu của silic trong đời sống của quả trái đất cũng giống như 


carbon trong giới động vât và thực vật. Carbon được coi là bộ xương của chủ yêu 
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của sự sông hữu cơ, còn silic lải lài đại diện điển hình 
cho gIới vô cơ, silic có trong một số mô của dộng vật, 
thực vật. 
2.3.2.2. Lịch sử tìm ra Silic 

Siic lần đầu tiên được nhận ra bởi Anfoine 
LavoIsler năm l787, và sau đó đã bị Humphry Davy vào 
năm 1800 cho là hợp chất. Năm 1805 nhà bác học Nga 
N.N. Bêketôp đã điều chế được silic tự do khi cho kẽm 





tác dụng với silic tetrflorua: sÌwa Ïrevltvfoi 
SIF¿+2Zn —>2Z⁄nClạ + S1 

Vào năm IS1l các nhà bác học Pháp Gay Lussac ( 1778-1850) và Thénard 
(1777- 1857) là những người đầu tiên điều chế silic ở dạng vô định hình không 
nguyên chât . Hai ông cho kali tác dụng với tetraflorua silic và nhận thây rằng phản 
ứng xảy ra mãnh liệt tạo thành chât bột màu nâu, đó chính là silic và tạp chât thê 
nhưng hai ông không biết chất họ điêu chế là chất øì 

MH⁄g + 4K c 4KF ri 

Vận may cuối cùng rơi vào nhà hóa học Berzelius. Đến 
năm 1825, nhà hóa học kiêm khoáng vật học Thủy Điển 
Berzelius (Beczêliuyt) đã tìm ra silic dưới dạng nguyên tô độc 
lập, khi đun nóng kali flosilicat với kall, ông đã tách được silIc 
ra khỏi hợp chất đó băng cách rửa nó nhiêu lân: 


KaSIFs + 4K ˆ -—> 6ó KE +S 





Thénard (1777- 1857) Silic thu được ở dạng vô định hình nhưng có độ tính khiêt cao 
hơn. Ông đặt tên cho nó là silic (đá lửa hay đá cứng ). Ông cũng 
là người đầu tiên đã nhận thây răng khi đốt silic thì nó chuyên hóa thành đá silic, nhờ thê 
mà đã chứng minh răng silic là nguyên tố, là cơ sở của silic đioxit. 


Ngày nay có một phương pháp đặc biệt để sản xuất silic là “ phương pháp nhiệt” 
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Silic được sản xuất công nghiệp băng cách nung nóng silica siêu sạch trong lò luyện bằng 
hô quang với các điện cực cacbon. Ở nhiệt độ trên 1900 °C, cacbon khử silica thành silic 
theo phản ứng: SiO› + C —>› S1 + COz. S1lIc lỏng được thu hôi ở đáy lò, sau đó nó được 
tháo ra và làm nguội. Silic sản xuất theo công nghệ này gọi là silic loại luyện kim và 
nó ít nhật đạt 99% tỉnh khiết. 
2.3.2.3. Công nghiệp silicat 
a. Ngành sản xuất thủy tỉnh 

Sản xuất được nhiêu loại thủy tinh nỗi tiếng 
khắp Châu Âu như: thủy tính Bohem, Thủy tinh 
flin, thủy tinh Jena... 





b. Ngành sản xuất gốm xứ 

Sản xuất được nhiều loại sảnh sứ nôi tiếng như: sành sứ Xevơrơ của Pháp, sành 
sứ Floren của Italia... 
c. Ngành sản xuất ximăng 
+ Năm l§24, kỹ sư người Anh J.Atpơđin (J.Aspdin) đã phát mình ra xImăng 
pooclăng. 
+ Năm 1880, các thiết bị rây, máy nghiên bị, lò quay...dân xuất hiện phục vụ cho 
việc sản xuất xi măng pooclăng theo phương pháp ướt. 
d. Công nghiệp xi măng: hoàn thiện một số phương tiện cho công nghệ: đóng bao 
xI măng tự động, bao bì băng giây đặc biệt...với nhiêu loại xi măng chât lượng, xI 
măng alumin chịu nhiệt cao, xI măng kỊ nước, xI măng trạng trí, (trắng hoặc có màu 
sắc đẹp). 
e. Công nghiệp gốm: các nhà kỹ thuật cải tiến thêm chê độ nung, cách pha chế các 
loại men mới. Xuất hiện nhiều loại gốm mới phục vụ nhiều ngành công nghiệp có 
kỹ thuật cao: øôm cách điện, øôm cắt øọt, øôm chịu nhiệt, øôm điện áp,... 
f. Thủy tỉnh sản xuất được nhiêu loại thủy tỉnh nối tiếng như: thủy tinh Jêna, 
thủy tính Pirec, với đặc tính bên với nước và axit, ít đãn nở...dùng làm dụng cụ 


phòng thí nghiệm. 
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2.4. Các kiến thức lịch sử phần hoá hữu cơ lớp 11 ở THPT 
2.4.1. Hóa học hữu cơ ra đời khi nào? 

Năm 1828, F. Vôlơ (F. Wohler) tông hợp được r„rê 
bằng cách đun nóng amoni xianaf trong bình thủy tình, mà 
như ông nói “không cân đến con mèo, con chó hay con lạc 
đà nào cả”. 


Sau đó, vào năm 1845, H. Cônbe tổng hợp được axit 





aXetIC; 

Năm 1862, Bertholot tổng hợp được benzen từ - KuờG 
axetilen, rôi nhiêu hợp chât hữu cơ khác cũng được tông 
hợp. Tất cả đêu không cần đến “lực sống”. Những thành công đó đã làm thay đối 
quan niệm về hợp chất hữu cơ và góp phân làm cho hoá học hữu cơ trở thành một 
ngành khoa học thực sự. 
Gợi ý tư liệu này bạn có thê dùng 

Sử dụng như một cách vào bài khi dạy bài “Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu 
cơ”, bởi quan niệm trước kia cho răng hợp chất hữu cơ chỉ có thể tạo ra từ các cơ 
thể các sinh vật nhằm phân biệt với các hợp chất vô cơ được tạo ra từ các khoảng 


vật. 


2.4.2. Sự ra đời của axetilen 

Vào những năm 80 của thê kỷ trước, phương pháp luyện kim, nhiệt điện phát 
triển rât mạnh (luyện đông, canxi, nhôm...). một ông tướng Bắc Mỹ về hưu là 
J.Morhead và một kỹ sư Canada là T.L.WIlson cũng lập một xí nghiệp luyện kim 
loại này. Lò luyện kim lót băng than cốc và vôi, sau mỗi mẻ sản xuất lớp lót bị bong 
thành từng mảng, phải đỗ vào hồ rác. Trẻ em bới rác lẫy những cục đất lót lò vứt 
xuống nước. Khí sùng sục phát ra, đốt cháy rất mạnh. Kỹ sư T.L.Wilson mang loại 
đất màu xám đó về nghiên cứu và kết luận đó là canxicacbua và khí sinh ra là khí 
axetilen. Một phát minh ngẫu nhiên đã làm tiên đề để một ngành công nghiệp mới 


ra đời. Công nghiệp sản xuất đất đèn và khí axetilen. 
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2.4.3. Fredrie Augut KeKule và câu tạo của benzen 

Giữa thế kỉ XIX. theo sự phát triển nhanh chóng của 
công nghiệp dầu mỏ, công nghiệp luyện cốc, hoá hữu cơ 
phát triển rât nhanh. Thời đó, các nhà hoá học hữu cơ gặp 
một vân đê khó, họ đã tách được từ dâu, than đá, một chất 
lỏng có mùi thơm gọi là benzen. Trong phân tử của benzen, 
có 6 nguyên tử C và 6 nguyên tử H. Hoá trị của C là 4, mỗi 


nguyên tử C kết hợp với 4 nguyên tử hidro, mà benzen làm 





Eredric Augut KeKule S49 là hợp chất của 6 nguyên tử H? 
Một ngày lễ noel — năm 1865, Kekule sau thời gian 
nghiên cứu rất dài về cấu tạo của phân tử benzen đã cảm thây rât mỏi mệt. Ông đã 
xác định rõ từ lâu răng: phân tử benzen là do 6 nguyên tử cacbon kết hợp với 6 
nguyên tử hidro, nhưng ông không biết chúng kết hợp với 
nhau theo phương thức nào, Kekule vừa vắt ốc suy nghĩ vừa 
vẽ lên trang giây. Ông đã tự phác thảo mây mươi kiểu kết 
hợp phân tử benzen nhưng vẫn không thoả mãn. 
Kekule như bất lực, mệt mỏi tới mức khôn tả, ông lôi 


øôi ra gân lò sưởi, đặt mình xuông ghê và thiu thiu ngủ. 





Trong giâc mơ, ông nhìn thấy mỗi nguyên tử C nôi lại với 
nhau thành một con rắn cong cong, quẹo quẹo và mỗi nguyên tử C mang theo một 
nguyên tử H, liên kết dài thành một con răn kỳ lạ. 
Con răn đó di động và bò ra trườn lên nghênh 
nghếch cái đầu, uỗn éo như khiêu vũ, càng lúc 
càng nhanh. Đột nhiên, không biết điều gì con răn 
đó cuông nộ lên, hầm hầm quay lại căn mạnh vào 


cái đuôi của chính nó, sau đó không động đậy, tạo 





tiifi šuii đâu tế cu õHð thành một vòng khép kín. Kekule la hoảng và giật 


benzen do A.Kekuletìmra  mịnh tỉnh giấc vội vàng øhi lại kết câu như thấy 
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trong giấc mơ lên giây. Và kết câu của benzen đã được phát hiện ra như thế nào? 
Đó là hình 6 cạnh, với liên kết đôi và liên kết đơn luân phiên, phản ánh đúng 
trật tự kết hợp các nguyên tử trong phân tử và là mô hình thành công nhất về cầu tạo 
hợp chất này. Vẫn đề mà kekule nghiên cứu suốt thời gian dài chưa giải quyết được, 
cuôi cùng đã tìm ra một đáp án từ một giấc mơ. 
Gợi ý tư liệu này bạn có thể dùng 
Sử dụng trong bài “Benzen và ankylbenzen” ở phân cấu trúc của phân tử 
benzen, như một tâm gương cho học sinh nhận thây công việc nghiên cứu khoa học 
của một nhà bác học thật sự luôn luôn đi cùng với sự trăn trở của họ khi gặp phải 


những nghịch lí trong công việc. 


2.4.4. Những câu chuyện về cao su 
2.4.4.1. Lich sử về cây cao su 

Âu châu, lân đâu tiên người ta biết về cao su vào 
năm 1496, do những người tham gia vào cuộc thám hiểm 
lần thứ hai của Colomb trở về Tây Ban Nha kể lại.: “Trên 
đảo Haiti, chúng tôi thấy những quả bóng kỳ lạ. Chúng 
không được làm từ giẻ rách và da như ở bên ta, mà băng 
nhựa cây. Khi ném xuống đất, chúng lại nây lên cao, hình 
như có một sức mạnh nào đó tung lên vậy”. 


Dân cư Mêhicô dùng những quả bóng như thế để làm 





trò chơi. Những quả bóng này làm băng mủ cây - nhựa của cây hevea mọc trong các 

rừng nhiệt đới. Nếu rạch nhiều đường ở phía dưới thân cây, một thứ nhựa trông 

giống như sữa bắt đầu chảy ra. Ra ngoài không khí, thứ nhựa này đông lại rất 

nhanh, thành một khối co giãn và đàn hôi. Theo ngôn ngữ của dân cư trên đảo, nhựa 

của cây hevea gọi là “cao su”, nghĩa là “nước mắt của cây”. 

2.4.4.2. Quốc vương Bồ Đào Nha với chiếc áo khoác không thâm nước 
Người Pê-ru không những dùng cao su làm những quả bóng mà còn làm 


những đô vật khác nữa. Sau khi làm một cái khuôn giày băng đât sét, họ nhúng nó 
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nhiêu lần trong nhựa hevea đặc, sau đó họ hơ lớp váng mỏng đã hình thành vào làn 

khói trên đồng lửa. Rôi, họ lẫy vật đã chế tạo ra khỏi khuôn. Xỏ chân vào trong giày 
cao su đó thì có thể đi trong vũng lây mà không ướt chân. 

Nghe tin, quốc vương Bô Đào Nha đã gửi đôi giày của mình sang Bazil với 

mệnh lệnh làm cho nó không bị thắm nước. Cùng với đôi giày, nhà vua còn nhận 

được món quà là chiếc áo khoác có tráng 


nhựa cao su. Khoác chiệc áo, nhà vua đê 








: các cận thân giội nước lên mà người vân 
Quốc vương 


R khô ráo. 
Bo Đào Nha 


" Câu chuyện về những chiệc áo 
VỚI Chiêc áo 

khoác không khoác, những chiệc bít tât dài và những 
cái chai kỳ lạ được người Au châu nghe 
rât thú vị, nhưng cao su vân chưa được 
cung câp. Vân đê là ở chô, những ý định 


đem thứ nhựa hevea lỏng về châu Âu bị 


` ì 
¡“r1 `. 


PlỨa BÀ: Wủ Sư ý thật bại: trên đường trở về, nó đặc quánh 
lại, biên thành một chât nhựa không hoà 
tan và chăng có lợi øì như hồi đó người 


ta tưởng. 


2.4.4.3. Câu chuyện tình cờ của Goodyear 
Goodyear cầm trong tay một mảnh cao su nhỏ. Khi phủi lớp bột lưu huỳnh 
bên ngoài, anh nhớ lại lần đầu tiên đã trông thấy chất kỳ lạ 
này như thế nào và không may cho anh, anh đã quan tâm 
đến nó như thế nào? 
- Cậu quyết làm cho cao su trở nên bên chắc, chồng 


được nóng và lạnh đấy à? Các bạn anh hỏi như vậy. 





- tại sao không thứ làm xem? Anh trả lời. 


Trang 24 


- Vâng, nhưng ngay cả các phòng thí nghiệm tôi 
tân nhất của nhà nước cũng không thể làm được điều đó! 
Còn anh thì chăng phài là nhà hóa học, anh mãi mãi chỉ 
là một tay buôn sắt vụn! 

- Thể nhưng tớ cứ thử làm! — Anh vẫn không chịu 
đầu hàng. 

Mười năm lao động cần cù, liên tục đã mất nhiều 


phí tôn cho việc tiễn hành các thí nghiệm và chi phí cho 


CHARLES GOODYEAR 
ra : tá 
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chúng mất khá nhiêu đô la. Còn kết quả?... 

- Charles! Ý định vớ vẫn của anh với mẫu cao su đó sẽ làm chúng ta phả sản 
hoàn toàn mắt! - Vợ anh vẫn thường xuyên và kiên tâm can anh như vậy. — Và anh, 
anh sẽ trở thành cái gì nào? Xin anh hãy vứt nó đi, bây giò vẫn chưa muộn đâu! 

- Được, Mary ạ! — Ảnh trả lời — Anh chỉ làm thứ một lần nữa thôi. Nếu chẳng 
được øì, anh thê với em sẽ vứt nó đi! 

Goodyear nhìn lên cái giá, nơi cách đây mười lăm phút anh đã đề một lát cao 
su mỏng cuối cùng và anh cầm lây một đầu để cặt một mâu thí nghiệm tiếp. Vô ý 
anh làm rơi lá cao su mỏng và thê là nó rơi đúng ngay vào hỏa lò đang nóng bỏng. 
Những lá cao su mỏng, ở nhiệt độ bình thường, phải rắc bột lưu huỳnh để chúng 
khỏi dính lại. Nếu dưới những tia nắng mặt trời nó đã mêm ra thì... 

Lấy tâm cao su ra khỏi lò, anh chăm chú xem xét và ngạc nhiên thây răng 
không những nó không hỏng mà ngược lại trở thành đúng như anh mong muốn, vừa 
chắc hơn lại vừa đàn hôi. 

- Tại sao?! Phải chăng chỉ vì bị đốt nóng mà không phủúi sạch lưu huỳnh?! 
Nảo thứ làm lại xem saol 

Anh lại cắt một miễng cao su mỏng, rắc bột lưu huỳnh lên, rôi đặt nó lên hỏa 
lò nóng và lật đi lật lại. Ciả định đã được xác nhận: miễng cao su gI1ãn ra và co lại 
rât tốt, kéo mạnh cũng không bị đút. 


- Mary! — Anh kêu lên - Lại đây, em thân yêu, đây hình như được tôi đấy! 
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2.4.4.4. Hậu quả của một phát mỉnh 

Vào một ngày hè năm 1845, bác sĩ thú y 
Tôm-sơn đang tưới hoa ở trong vườn nhà bằng 
một chiếc ông cao su và đông thời theo dõi cậu 
con trai tập xe đạp. Chiếc xe đạp đó gôm có 
khung với yên, chiếc bánh trước khống lỗ nỗi 
liên với tay lái, với những nan hoa và bàn đạp ở 
trục, và bánh sau bé xíu. Cái thú đi trên “con 
nhện” đó, như hôi ây người ta vẫn gọi một cách 
hài hước, thật ra không nhiêu lắm. Khô sở nhất 
là đi trên những đường phô và đường rải đá 


CUỘI. 





“Phải chăng không thể làm cho cải xe qui quái 


Chiêc xe đap “manø øiàyv” của cha con bác 


này đỡ xóc hơn?” — nhà thú y nghĩ như vậy khi 


nhận thây sự khô sở của đứa con. Không nghĩ ngợi được øì, ông lại câm chiếc ông 
cao su để tiếp tục công việc bỏ đở, và bỗng nhiên, một ý nghĩ sung sướng nảy ra 
trong óc ông: “giá ta thử bọc ông cao su vào bánh xe thì sao nhỉ!?”. 

Và không mây chốc, trên chiếc xe đạp của ông đã xuất hiện những chiếc lốp 
làm bằng cao su. Chiếc xe đạp “mang giày” bây giờ đã lao vun vút trên đường lát 
đá, không còn nghe thây những tiếng lòng cọc như thường lệ, mà chạy với vận tốc 
rất nhanh, và nhất là hầu như không còn xóc nữa. 

Mặc dù có tất cả những ưu điểm của săm lốp hơi, nhưng xe đạp vẫn chưa 
được lưu hành rộng rãi. Chiếc xe đạp vẫn chưa được thật hoàn thiện. Còn về phần 
những chiếc xe khác thì các ông chủ xe vẫn tin chắc răng xe ngựa, xe ngựa có mui, 
xe ngựa cỡ to chở khách vẫn cứ tốt mặc dù thiêu “đôi giày” đó, vả lại đôi giày này 
lại quá đắt so với những chiếc vành sắt vừa rẻ, lại được thử thách từ bao đời nay. 

Tuy vậy, lịch sử của phát minh này đến đây chưa phải là châm dứt. Cấu tạo 
dân dân được cải tiến và vào năm 1888, trên thị trường xuất hiện những chiếc xe 


đạp đầu tiên có săm lốp hơi hoàn thiện, được mọi người thừa nhận. Công nghiệp xe 
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đạp, từ đó bắt đầu phát triển nhanh chóng và ngày càng đòi hỏi nhiêu cao su lưu hóa 
hơn đề chê tạo xăm và lốp. 

Năm 1886, những chiếc ôtô đâu tiên có động cơ chạy băng ét-xăng cũng xuât 
hiện. Những ý định “mang giày” cho chúng bằng những chiếc lốp đặc đơn giản hơn 
và rẻ tiên đã phải rút lui ngay sau những lần thí nghiệm đâu tiên. Ngay với vận tôc 
24 kmih, hôi đó được xem là lớn quá, mỗi giây bánh xe phải gánh chịu đến hàng 
chục cú xóc chuyên lên khắp ôtô. Không có thứ lò xo nào có thể chịu đựng được 
những cú xóc trong một thời gian dàivà tránh cho xe khỏi rung chuyên tai hại. 
Muốn tìm lối thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, các nhà thiết kê nhớ lại phát minh của 
Tôm-xơn, và vào năm 1895, xuất hiện những xăm lốp hơi cao su đâu tiên. 

Nhưng, để “mang giày” cho một chiếc ô tô vận tải cần phải có một lượng cao 
su lưu hóa nhiêu đến nỗi phải lấy từ 240 kg cao su ra. Vì thế công nghiệp ô tô đã 
biên thành kẻ tiêu thụ cao su chủ yếu. Do đó, việc khai thác cao su bắt đầu phát 
triển với những nhịp độ mạnh mẽ hơn. Phát minh của Tôm-xơn đã g1úp cho cao su 
đi lên một con đường mới, một con đường chủ yêu đối với cao su. 

Không bao lâu, người ta lại thây răng sức bên cơ học của cao su còn chưa đủ. 
Hôi đó, cần phải thay lốp ô tô sau khi đã chạy được 1.000 km. Nhưng chính giá tiên 
của những chiếc lốp này chiêm một phân đáng kế so với giá trị toàn bộ chiếc ô tô. 
Một nhiệm vụ mới và hoàn toàn cấp bách đề ra cho khoa học và công nghiệp cao su 


là: nâng cao sức chông mòn cao su. 
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Tóm tắt các câu chuyện LSHH sử dụng trong chương trình hóa học I1 ở 


trường THPT 


" thiệu nhà bác học Xvante Arrhen1us Bài “Sự điện lï” 


4_ |Câu chuyện về việc công bô khí N2O Bài “Muôi amoni” 
"`"... Ms. 
“...... 8h... 

10 |Kim cương Bài “Cacbon” 


4 |Hóa học hữu cơ ra đời khi nào? 





18 |Quốc vương Bô Đào Nha với chiệc áo khoác[Tham khảo 






không thầm nước 


| 19 Câu chuyênh tỉnh cờ của GOOIDYEAR 
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KẾT LUẬN 


Những kiến thức về lịch sử hoá học là rất rộng, rất phong phú, đa dạng và 
bổ ích cho giáo viên trong quá trình giảng dạy, có tác dụng mở rộng tâm hiểu biết ; 
cũng như sự say mề học tập môn hoá học của học sinh. 

Với nội dung của một bài tiểu luận tôi chỉ mới trình bày một phần I† các fW 
liệu lịch sử hóa học trong kho tang lịch sử hoa học với hỉ VỌng cung cấp thêm một 
số tư liệu, hình ảnh để giáo viên có thể sử dụng lông ghép vào trong quá trình dạy 
hóa học 11 thuộc chương trình hóa học phổ thông sao cho phù hợp với mục địch, 
với thời gian, với điều kiện thực tế,...do đó, ở từng nội dung tôi đêu có sự “gởi ý sử 
dụng tư liệu” - theo ÿ kiến chủ quan của bản thân- cùng với mong muốn nội dung 
của bài tiểu luận có thể phần nào trong sự thành công của bài giảng của các bạn 
đồng nghiệp trên lớp. 

Do thời gian hạn hẹp và sự hiểu biển hạn chế, nên nội dunø bài tiểu luận còn 
nhiễu thiểu sót, tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, hệ thông và bồ sung thêm cho đây đủ sau 


này đê cá nhán cũng như các bạn đông nghiệp sứ dụng có hiệu quả nhát. 
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